
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 
Số: 176/QĐ-UBND 

 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tuyên Quang, ngày 05 tháng 3 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở 

giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; 

Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 quy định việc lựa chọn sách 

giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Quyết định 382/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Ban chỉ đạo đổi mới Chương trình, sách 

giáo khoa giáo dục phổ thông tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 30/01/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 09/TTr-SGDĐT 

ngày 19/02/2021 về việc thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa trong các 

cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo 

dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, gồm các ông (bà) có tên trong 

danh sách kèm theo. 

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Hội 

đồng lựa chọn sách giáo khoa thực hiện theo Thông tư số 25/2020/TT-

BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn 

sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-32-2018-tt-bgddt-chuong-trinh-giao-duc-pho-thong-403454.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-32-2018-tt-bgddt-chuong-trinh-giao-duc-pho-thong-403454.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-32-2018-tt-bgddt-chuong-trinh-giao-duc-pho-thong-403454.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-32-2018-tt-bgddt-chuong-trinh-giao-duc-pho-thong-403454.aspx
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào 

tạo; Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên 

theo danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (thực hiện); 

- Chủ tịch UBND tỉnh; (báo cáo) 

- PCT UBND tỉnh Hoàng Việt Phương; 

- Phó CVP UBND tỉnh Nguyễn Thanh;  

- Lưu: VT, KGVX (Tuyên). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Việt Phương 

 



HỘI ĐỒNG 

LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA 

TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG 

(Kèm theo Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày  05/3/2021 của UBND tỉnh) 

 

STT Họ và tên Chức vụ 
Đơn vị  

công tác 

Huyện, 

TP 

Nhiệm vụ 

phân công 

1 Vũ Đình Hưng Giám đốc 
Sở GDĐT 

Tuyên Quang 

Tuyên 

Quang 

Chủ tịch 

Hội đồng 

2 Nguyễn Minh Anh Tuấn Phó Giám đốc 
Sở GDĐT 

Tuyên Quang 

Tuyên 

Quang 

Phó Chủ 

tịch Hội 

đồng 

3 Nguyễn Thị Hằng 
Trưởng phòng 

GDPT 

Sở GDĐT 

Tuyên Quang 

Tuyên 

Quang 

Phó Chủ 

tịch Hội 

đồng 

4 Phạm Hồng Quân 
Phó Trưởng 

phòng GDPT 

Sở GDĐT 

Tuyên Quang 

Tuyên 

Quang 

Phó Chủ 

tịch Hội 

đồng 

5 Đỗ Anh Dương Chuyên viên 
Sở GDĐT 

Tuyên Quang 

Tuyên 

Quang 

Thư ký cấp 

TH 

6 Nguyễn Thị Lan Hương Chuyên viên 
Sở GDĐT 

Tuyên Quang 

Tuyên 

Quang 

Thư ký cấp 

TH 

7 Nguyễn Việt Hùng Chuyên viên 
Sở GDĐT 

Tuyên Quang 

Tuyên 

Quang 

Thư ký cấp 

Trung học 

8 Bàn Kim Thanh Chuyên viên 
Sở GDĐT 

Tuyên Quang 

Tuyên 

Quang 

Thư ký cấp 

Trung học 

A. CẤP TIỂU HỌC 

I. MÔN TIẾNG VIỆT 

1 Ma Thị Lan Giáo viên 
Trường TH 

Thổ Bình 
Lâm Bình Ủy viên 

2 Ma Thị Thúy Hằng Giáo viên 

Trường 

PTDTBT 

TH&THCS 

Thanh Tương 

Na Hang Ủy viên 

3 Lương Thúy Hồng Giáo viên 
Trường TH 

Vĩnh Lộc 

Chiêm 

Hóa 
Ủy viên 

4 Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên 
Trường TH 

Vĩnh Lộc 

Chiêm 

Hóa 
Ủy viên 

5 Đinh Thị Thu Hiền TTCM 
Trường TH  

Tân Yên 
Hàm Yên Ủy viên 

6 Nguyễn Thị Hạnh TTCM 
Trường TH  

Bắc Mục 
Hàm Yên Ủy viên 

7 Hoàng Minh Huế TTCM 
Trường TH 

Phan Thiết 

Thành 

phố 
Ủy viên 
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STT Họ và tên Chức vụ 
Đơn vị  

công tác 

Huyện, 

TP 

Nhiệm vụ 

phân công 

8 Nguyễn Thị Hồng Mỵ Tổ trưởng 
Trường TH 

Lưỡng Vượng 

Thành 

phố 
Ủy viên 

9 Nghiên Lan Thanh Hiệu trưởng 
Trường TH 

Trung Môn 
Yên Sơn Ủy viên 

10 Nguyễn Thị Minh Hồng Hiệu trưởng 
Trường TH 

Tứ Quận 
Yên Sơn Ủy viên 

11 Bùi Thị Huế Hiệu trưởng 
Trường TH 

 Mỹ Lâm 
Yên Sơn Ủy viên 

12 Thào Thanh Huyền Giáo viên 
Trường PT 

Tuyên Quang 
Yên Sơn Ủy viên 

13 Bùi Thị Minh Kiên Phó HT 
Trường TH 

Đăng Châu 

Sơn 

Dương 
Ủy viên 

14 Trần Thị Thu Hiền Giáo viên 
Trường TH 

Đăng Châu 

Sơn 

Dương 
Ủy viên 

15 Nguyễn Thị Huế Tổ trưởng CM 
Trường TH 

Vĩnh Lợi 

Sơn 

Dương 
Ủy viên 

II. MÔN TOÁN  

1 Ma Thị Xuyến Giáo viên 
Trường TH 

Bình An 
Lâm Bình Ủy viên 

2 Nguyễn Thị Hà Giáo viên 
Trường TH 

Năng Khả 
Na Hang Ủy viên 

3 Trần Thị Thoan Giáo viên 
Trường TH  

Phú Bình 

Chiêm 

Hóa 
Ủy viên 

4 Phạm Thị Minh Hà Giáo viên 
Trường TH 

Ngọc Hội 

Chiêm 

Hóa 
Ủy viên 

5 Nguyễn Ngọc Mai TTCM 
Trường TH 

Đinh Thái 
Hàm Yên Ủy viên 

6 Trần Thị Oanh TTCM 

Trường 

TH&THCS 

Việt Thành 

Hàm Yên Ủy viên 

7 Ma Thị Nhung Giáo viên 
Trường TH 

Bình Thuận 

Thành 

phố 
Ủy viên 

8 Sằm Thị Hạnh Tổ phó 
Trường TH  

Ỷ La 

Thành 

phố 
Ủy viên 

9 Hoàng Thị Đạt Tổ phó 
Trường TH  

Đội Cấn 

Thành 

phố 
Ủy viên 

10 Đặng Thị Bích Vân 
Phó Hiệu 

trưởng 

Trường TH 

Chân Sơn 
Yên Sơn Ủy viên 

11 Đinh Thị Tuyết Loan Hiệu trưởng 
Trường TH  

Nhữ Khê 
Yên Sơn Ủy viên 

12 Nông Thị Hồng Hiếu Hiệu trưởng 
Trường TH 

Tân Long 
Yên Sơn Ủy viên 
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STT Họ và tên Chức vụ 
Đơn vị  

công tác 

Huyện, 

TP 

Nhiệm vụ 

phân công 

13 Phạm Thị Thanh Hương Giáo viên 
Trường PT 

Tuyên Quang 
Yên Sơn Ủy viên 

14 Lê Thị Hồng Nhung Tổ trưởng 
Trường TH 

Đăng Châu 

Sơn 

Dương 
Ủy viên 

15 Chu Thị Thanh Huyền Tổ trưởng 
Trường TH  

Cấp Tiến 

Sơn 

Dương 
Ủy viên 

III. MÔN NGOẠI NGỮ 1 

1 Lục Anh Phương Giáo viên 
Trường TH 

Lăng Can 
Lâm Bình Ủy viên 

2 Nguyễn Thị Hòa Giáo viên 

Trường TH 

thị trấn  

Na Hang 

Na Hang Ủy viên 

3 La Thị  Hằng Giáo viên 
Trường TH 

Kim Bình 

Chiêm 

Hóa 
Ủy viên 

4 Ma Thị Lan Giáo viên 

Trường 

PTDTBTTH 

Hoa Trung 

Chiêm 

Hóa 
Ủy viên 

5 Nguyễn Thị Quyên Giáo viên 
Trường TH 

Phong Lưu 
Hàm Yên Ủy viên 

6 Nguyễn Thị Hương Giáo viên 
Trường TH Bắc 

Mục 
Hàm Yên Ủy viên 

7 Phạm Thị Ngọc Lan Giáo viên 
Trường TH 

Bình Thuận 

Thành 

phố 
Ủy viên 

8 Cao Thị Hạnh Giáo viên 
Trường TH Lê 

Văn Tám 

Thành 

phố 
Ủy viên 

9 Hà Thị Thu Thủy Giáo viên 
Trường TH 

Hưng Thành 

Thành 

phố 
Ủy viên 

10 Võ Thị Tuyết Sơn Giáo viên 
Trường TH 

Thái Bình 
Yên Sơn Ủy viên 

11 Vũ Ngọc Thúy 
Phó Hiệu 

trưởng 

Trường TH 

Trung Môn 
Yên Sơn Ủy viên 

12 Lương Thị Hải Hà Giáo viên 
Trường PT 

Tuyên Quang 
Yên Sơn Ủy viên 

13 Ma Ngọc Sơn Giáo viên 
Trường TH  

Hào Phú 

Sơn 

Dương 
Ủy viên 

14 Trần Thị Bích Ngạn Giáo viên 
Trường TH 

Đăng Châu 

Sơn 

Dương 
Ủy viên 

15 Nguyễn Thị Thu Ngà GV 
Trường TH 

Vĩnh Lợi 

Sơn 

Dương 
Ủy viên 
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STT Họ và tên Chức vụ 
Đơn vị  

công tác 

Huyện, 

TP 

Nhiệm vụ 

phân công 

 

IV. MÔN ĐẠO ĐỨC 

1 Ma Thị Nay Giáo viên 

Trường 

PTDTBT TH 

và THCS  

Hồng Quang 

Lâm Bình Ủy viên 

2 Phạm Thị Phương Giáo viên 
Trường TH 

Năng Khả 
Na Hang Ủy viên 

3 Quan Thị Oanh Giáo viên 
Trường TH 

Phúc Thịnh 

Chiêm 

Hóa 
Ủy viên 

4 Hoàng Thị Thảo Giáo viên 
Trường TH  

Xuân Quang 

Chiêm 

Hóa 
Ủy viên 

5 Nguyễn Thị Tươi PHT 
Trường TH  

Yên Thuận 
Hàm Yên Ủy viên 

6 Đặng Thị My Giáo viên 
Trường TH  

Đức Ninh 
Hàm Yên Ủy viên 

7 Phạm Thị Tuyết Nga Giáo viên 
Trường TH 

Trường Thành 

Thành 

phố 
Ủy viên 

8 Đỗ Thị Mai Hoa Giáo viên 
Trường TH 

Hồng Thái 

Thành 

phố 
Ủy viên 

9 Hỏa Thị Mai Giáo viên 
Trường TH 

Phúc Ninh 
Yên Sơn Ủy viên 

10 Triệu Thị Trinh Giáo viên 
Trường TH 

Hùng Lợi 1 
Yên Sơn Ủy viên 

11 Ma Thị Hằng Giáo viên 
Trường TH 

Công Đa 
Yên Sơn Ủy viên 

12 Phạm Thúy Hạnh Giáo viên 
Trường PT 

Tuyên Quang 
Yên Sơn Ủy viên 

13 Phạm Thị Thu Hằng Phó HT 
Trường TH 

Vĩnh Lợi 

Sơn 

Dương 
Ủy viên 

14 Hoàng Thanh Huyền Tổ trưởng 
Trường TH 

Thượng Ấm 

Sơn 

Dương 
Ủy viên 

15 Trần Thị Thúy TTCM 
Trường TH 

Hồng Lạc 

Sơn 

Dương 
Ủy viên 

V. MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 

1 Nguyễn Văn Long Giáo viên 
Trường TH  

Thổ Bình 
Lâm Bình Ủy viên 

2 Lê Thị Hiền Giáo viên 

Trường 

TH&THCS  

Côn Lôn 

Na Hang Ủy viên 

3 Nguyễn Thị Loan Giáo viên 
Trường TH  

Tân Thịnh 

Chiêm 

Hóa 
Ủy viên 
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STT Họ và tên Chức vụ 
Đơn vị  

công tác 

Huyện, 

TP 

Nhiệm vụ 

phân công 

4 Nguyễn Thị Kim Giáo viên 
Trường TH 

 Tân Thịnh 

Chiêm 

Hóa 
Ủy viên 

5 Triệu Thị Hoa TTCM 
Trường TH 

Minh Quang 
Hàm Yên Ủy viên 

6 Triệu Thị Hoàn GV 
Trường TH 

Thành Long 
Hàm Yên Ủy viên 

7 Trương Thị Thu Trang Giáo viên 
Trường TH 

Nông Tiến 

Thành 

phố 
Ủy viên 

8 Nông Thị Hiếu Tổ trưởng 
Trường TH  

Sơn Lạc 

Thành 

phố 
Ủy viên 

9 Trương Hải An Giáo viên 
Trường TH 

Trường Thành 

Thành 

phố 
Ủy viên 

10 Đỗ Thị Hiên 
Phó Hiệu 

trưởng 

Trường TH  

Tứ Quận 
Yên Sơn Ủy viên 

11 Trần Thị Sen Giáo viên 
Trường TH  

Tân Long 
Yên Sơn Ủy viên 

12 Hoàng Minh Hiếu Giáo viên 
Trường PT 

Tuyên Quang 
Yên Sơn Ủy viên 

13 Nguyễn Thị Hải Yến Phó HT 
Trường TH 

 Cấp Tiến 

Sơn 

Dương 
Ủy viên 

14 Lã Thị Thúy TTCM 
Trường TH 

 Sơn Nam 

Sơn 

Dương 
Ủy viên 

15 Lục Thị Loan Phượng Giáo viên 
Trường TH 

Ninh Lai 

Sơn 

Dương 
Ủy viên 

VI. MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT  

1 Hỏa Văn Huỳnh Giáo viên 
Trường TH 

Khuôn Hà 
Lâm Bình Ủy viên 

2 Chẩu Văn Chính Giáo viên 
Trường TH thị 

trấn Na Hang 
Na Hang Ủy viên 

3 Phạm Hồng Hải Giáo viên 
Trường TH  

Hòa An 

Chiêm 

Hóa 
Ủy viên 

4 Phạm Văn Sơn Giáo viên 
Trường TH  

Yên Nguyên 

Chiêm 

Hóa 
Ủy viên 

5 Phạm Thị Hải Yến Giáo viên 
Trường TH 

Tân Loan 
Hàm Yên Ủy viên 

6 Đặng Đàm Trọng Giáo viên 
Trường TH  

Yên Lâm I 
Hàm Yên Ủy viên 

7 Lê Thanh Tùng Giáo viên 
Trường TH 

Hồng Thái 

Thành 

phố 
Ủy viên 

8 Phạm Tuấn Ngọc Giáo viên 
Trường TH  

An Tường 

Thành 

phố 
Ủy viên 
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STT Họ và tên Chức vụ 
Đơn vị  

công tác 

Huyện, 

TP 

Nhiệm vụ 

phân công 

9 Dương Bình Minh Giáo viên 
Trường TH 

Tràng Đà 

Thành 

phố 
Ủy viên 

10 Nguyễn Thành Công Giáo viên 
Trường TH 

Phúc Ninh 
Yên Sơn Ủy viên 

11 Nguyễn Thế Vững Giáo viên 
Trường TH  

Tân Tiến 
Yên Sơn Ủy viên 

12 Nguyễn Tuấn Khang Giáo viên 

Trường  

TH &THCS  

Phú Thịnh 

Yên Sơn Ủy viên 

13 Nguyễn Văn Thành Giáo viên 
Trường PT 

Tuyên Quang 
Yên Sơn Ủy viên 

14 Ma Ngọc Hoan Giáo viên 
Trường TH 

Đăng Châu 

Sơn 

Dương 
Ủy viên 

15 Giàng Thúy Mỷ Giáo viên 

Trường 

TH&THCS  

Tân Thanh 1 

Sơn 

Dương 
Ủy viên 

VII. MÔN ÂM NHẠC 

1 Lê Thị Thu Đông Giáo viên 
Trường TH 

Thượng Lâm 
Lâm Bình Ủy viên 

2 Hoàng Công Diễn Giáo viên 

Trường 

TH&THCS  

Côn Lôn 

Na Hang Ủy viên 

3 Nguyễn Thị Thu Huyền Giáo viên 
Trường TH 

Vĩnh Lộc 

Chiêm 

Hóa 
Ủy viên 

4 Trần Thị Lan Hương Giáo viên 
Trường TH  

Yên Nguyên 

Chiêm 

Hóa 
Ủy viên 

5 
Nguyễn Thị Phương 

Tính 
Giáo viên 

Trường TH 

 Tân Yên 
Hàm Yên Ủy viên 

6 Đinh Công Bình Giáo viên 
Trường TH  

Bắc Mục 
Hàm Yên Ủy viên 

7 Trương Thị Lan Anh Giáo viên 
Trường TH 

Hồng Thái 

Thành 

phố 
Ủy viên 

8 Vương Thị Thu Trang Giáo viên 
Trường TH 

Kim Phú 

Thành 

phố 
Ủy viên 

9 Cù Trịnh Nam Giáo viên 

Trường  

TH &THCS  

Phú Thịnh 

Yên Sơn Ủy viên 

10 Hoàng Mai Huệ Giáo viên 
Trường TH 

Kim Quan 
Yên Sơn Ủy viên 

11 Vũ Thị Kim Ngân Giáo viên 
Trường TH 

Trung Môn 
Yên Sơn Ủy viên 

12 Trần Công Anh Tổ trưởng 
Trường PT 

Tuyên Quang 
Yên Sơn Ủy viên 



7 

 

STT Họ và tên Chức vụ 
Đơn vị  

công tác 

Huyện, 

TP 

Nhiệm vụ 

phân công 

13 Nguyễn Ngọc Tú Giáo viên 
Trường TH 

Đăng Châu 

Sơn 

Dương 
Ủy viên 

14 Dương Kim Ngọc Giáo viên 
Trường TH 

Thượng Ấm 

Sơn 

Dương 
Ủy viên 

15 
Lương Thị Huyền 

Trang 
Giáo viên 

Trường 

TH&THCS  

Lê Văn Hiến 

Sơn 

Dương 
Ủy viên 

VIII. MÔN MỸ THUẬT 

1 Phùng Văn Hải Giáo viên 
Trường TH 

Thượng Lâm 
Lâm Bình Ủy viên 

2 Nguyễn Mạnh Hùng Giáo viên 
Trường TH 

Sinh Long 
Na Hang Ủy viên 

3 Nguyễn T Kim Oanh Giáo viên 
Trường TH 

Phúc Thịnh 

Chiêm 

Hóa 
Ủy viên 

4 Bùi Đức Mạnh Giáo viên 
Trường TH 

Hòa Phú 

Chiêm 

Hóa 
Ủy viên 

5 Nguyễn Thế Kiên Giáo viên 
Trường TH 

Thái Sơn 
Hàm Yên Ủy viên 

6 Nông Hồng Phong Giáo viên 
Trường TH  

Bắc Mục 
Hàm Yên Ủy viên 

7 Hoàng Trà My Giáo viên 
Trường TH 

 Ỷ La 

Thành 

phố 
Ủy viên 

8 Lê Ngọc Chanh Giáo viên 
Trường TH  

Đội Cấn 

Thành 

phố 
Ủy viên 

9 Đặng Văn Công Giáo viên 
Trường TH 

 An Tường 

Thành 

phố 
Ủy viên 

10 Lê Hồng Đức 
Phó Hiệu 

trưởng 

Trường TH  

Nhữ Hán 
Yên Sơn Ủy viên 

11 Nguyễn Tiến Mạnh Giáo viên 
Trường TH 

Trung Môn 
Yên Sơn Ủy viên 

12 Nguyễn Thị Vân Giáo viên 
Trường PT 

Tuyên Quang 
Yên Sơn Ủy viên 

13 Nguyễn Khoa Điềm Giáo viên 
Trường TH 

Đăng Châu 

Sơn 

Dương 
Ủy viên 

14 Nguyễn Ngọc Hưng Giáo viên 
Trường TH 

 Hợp Thành 

Sơn 

Dương 
Ủy viên 

15 Hồ Bảo Trung Giáo viên 
Trường TH 

 Vân Sơn 

Sơn 

Dương 
Ủy viên 

IX. MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 

1 Vũ Thị Ngọc Tuyết Giáo viên 
Trường TH 

Khuôn Hà 
Lâm Bình Ủy viên 
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STT Họ và tên Chức vụ 
Đơn vị  

công tác 

Huyện, 

TP 

Nhiệm vụ 

phân công 

2 Bùi Thị Sen Giáo viên 

Trường TH  

Thị trấn  

Na Hang 

Na Hang Ủy viên 

3 Ngô Thị Cửu Giáo viên 
Trường TH 

Kim Bình 

Chiêm 

Hóa 
Ủy viên 

4 Ma Thị Tính Giáo viên 
Trường TH 

Vinh Quang 

Chiêm 

Hóa 
Ủy viên 

5 Hoàng Kiều Linh Giáo viên 
Trường TH 

Đinh Thái 
Hàm Yên Ủy viên 

6 Vũ Thị Hà P. Hiệu trưởng 
Trường TH 

Hùng Thắng 
Hàm Yên Ủy viên 

7 Bùi Thị Thùy Linh Tổ phó 
Trường TH 

Nông Tiến 

Thành 

phố 
Ủy viên 

8 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Giáo viên 
Trường TH 

 An Khang 

Thành 

phố 
Ủy viên 

9 Đặng Thị Thu Hiền Giáo viên 
Trường TH 

Trần Phú 

Thành 

phố 
Ủy viên 

10 Hoàng Thị Huyền Hiệu trưởng 
Trường TH  

Y Bằng 
Yên Sơn Ủy viên 

11 Lê Hoàng Hà Giáo viên 
Trường TH 

Lang Quán 
Yên Sơn Ủy viên 

12 Nguyễn Hồng Thạch Hiệu trưởng 
Trường TH 

 Quý Quân 
Yên Sơn Ủy viên 

13 Vũ Thị Hương Quỳnh Giáo viên 
Trường PT 

Tuyên Quang 
Yên Sơn Ủy viên 

14 Bạch Thị Thu Huyền Phó HT 
Trường TH 

Phúc Ứng 

Sơn 

Dương 
Ủy viên 

15 Trần Trung Khánh Tổ phó CM 
Trường TH 

Đông Thọ 2 

Sơn 

Dương 
Ủy viên 

B. CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ 

I. MÔN NGỮ VĂN  

1 Trần Thị Nhung Giáo viên 

Trường 

PTDTNT 

THCS huyện 

 Lâm Bình 

Lâm Bình Ủy viên 

2 Nguyễn Thị Lan TPCM 

Trường 

PTDTNT 

THCS huyện 

Na Hang 

Na Hang Ủy viên 

3 Nguyễn Thanh Trang Hiệu trưởng 
Trường THCS 

Phúc Thịnh 

Chiêm 

Hóa 
Ủy viên 
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STT Họ và tên Chức vụ 
Đơn vị  

công tác 

Huyện, 

TP 

Nhiệm vụ 

phân công 

4 Nguyễn Thị Thơm Tổ trưởng 
Trường THCS 

Tân An 

Chiêm 

Hóa 
Ủy viên 

5 Ngô Thị Lan 
Phó Hiệu 

trưởng 

Trường THCS 

Tân Loan 
Hàm Yên Ủy viên 

6 Nguyễn Thị Lê Thùy TTCM 
TrườngTHCS 

Tân Yên 
Hàm Yên Ủy viên 

7 Nguyễn Thị Ngọc Lan Giáo viên 

Trường 

PTDTBT THCS 

Minh Khương 

Hàm Yên Ủy viên 

8 Vũ Thị Phương Giáo viên 
Trường THCS 

Lê Quý Đôn 

Thành 

phố 
Ủy viên 

9 Lê Thị Lan Hương Tổ trưởng CM 
Trường THCS 

Lê Quý Đôn 

Thành 

phố 
Ủy viên 

10 Trần Thị Diệu Hiền Tổ trưởng CM 
Trường THCS 

Hưng Thàn 

Thành 

phố 
Ủy viên 

11 Lê Thị Hồng Thúy Giáo viên 
Trường THCS 

Phan Thiết 

Thành 

phố 
Ủy viên 

12 Đặng Thị Hương Lan TTCM 
Trường THCS 

Đội Bình 
Yên Sơn Ủy viên 

13 Nguyễn Thị Việt Hải TTCM 
Trường THCS 

Trung Môn 
Yên Sơn Ủy viên 

14 Đỗ Thị Lan Hương Hiệu trưởng 
Trường THCS 

Kỳ Lâm 

Sơn 

Dương 
Ủy viên 

15 Ma Thị Ngọc Linh 
Phó hiệu 

trưởng 

Trường THCS 

Tân Trào 

Sơn 

Dương 
Ủy viên 

16 Lê Thị Thức Tổ trưởng 
Trường THCS 

Hồng Thái 

Sơn 

Dương 
Ủy viên 

17 Nguyễn Thị Thái Tổ trưởng 
Trường THCS 

Đại Phú 

Sơn 

Dương 
Ủy viên 

II. MÔN TOÁN 

1 Nguyễn Trung Khánh Chyên viên 
Sở GDĐT 

Tuyên Quang 

Tuyên 

Quang 
Ủy viên 

2 Hoàng Quốc Hoán Giáo viên 

Trường 

PTDTNT 

THCS huyện 

Lâm Bình 

Lâm Bình Ủy viên 

3 Nguyễn Thị Thuận TTCM 

Trường THCS 

thị trấn  

Na Hang 

Na Hang Ủy viên 

4 Hà Thị Thùy 
Phó Hiệu 

trưởng 

Trường THCS 

Phú Bình 

Chiêm 

Hóa 
Ủy viên 

5 Dương Thị Thoa Tổ trưởng 
Trường THCS 

Vĩnh Lộc 

Chiêm 

Hóa 
Ủy viên 
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STT Họ và tên Chức vụ 
Đơn vị  

công tác 

Huyện, 

TP 

Nhiệm vụ 

phân công 

6 Hoàng Hải Hà TTCM 
Trường THCS 

Tân Yên 
Hàm Yên Ủy viên 

7 Vũ Thị Kim Liên TTCM 
Trường THCS 

Bạch Xa 
Hàm Yên Ủy viên 

8 Lê Phúc Lộc Giáo viên 
Trường THCS 

Lê Quý Đôn 

Thành 

phố 
Ủy viên 

9 Nguyễn Thanh Huyền TTCM 
Trường THCS 

Hưng Thành 

Thành 

phố 
Ủy viên 

10 Bùi Thị Phương Thảo TTCM 
Trường THCS 

Phan Thiết 

Thành 

phố 
Ủy viên 

11 Trần Quang Hà TPCM 
Trường THCS 

Lê Quý Đôn 

Thành 

phố 
Ủy viên 

12 Nguyễn Thị Đông 
Phó Hiệu 

trưởng 

Trường THCS 

Mỹ Bằng 
Yên Sơn Ủy viên 

13 Nguyễn Công Hiếu TTCM 
Trường THCS 

Tân Tiến 
Yên Sơn Ủy viên 

14 Đinh Thành Nam TTCM 
Trường THCS 

Tứ Quận 
Yên Sơn Ủy viên 

15 Tăng Bá Dũng Tổ trưởng 
Trường THCS 

Hồng Thái 

Sơn 

Dương 
Ủy viên 

16 Nguyễn Phú Long Giáo viên 
Trường THCS 

Đại Phú 

Sơn 

Dương 
Ủy viên 

17 Trần Quang Trung Giáo viên 
Trường THCS 

Văn Phú 

Sơn 

Dương 
Ủy viên 

III. MÔN NGOẠI NGỮ 1,2 

1 Hà Thị Ly Thùy Giáo viên 

Trường 

PTDTNT 

THCS huyện 

 Lâm Bình 

Lâm Bình Ủy viên 

2 Ma Thị Nụ Giáo viên 

Trường 

PTDTBT THCS 

Phúc Yên 

Lâm Bình Ủy viên 

3 Lương Thị Giang Giáo viên 

Trường THCS 

thị trấn Na 

Hang 

Na Hang Ủy viên 

4 Phạm Ánh Nguyệt Tổ trưởng 
Trường THCS 

Vĩnh Lộc 

Chiêm 

Hóa 
Ủy viên 

5 Nguyễn Thị Anh Trâm Tổ trưởng 
Trường THCS 

Trung Hòa 

Chiêm 

Hóa 
Ủy viên 

6 Nguyễn Thị Hoàng Yến Giáo viên 
Trường THCS 

Tân Yên 
Hàm Yên Ủy viên 

7 Nguyễn Nông Hoa Mỹ TPCM 
Trường 

PTDTNT 
Hàm Yên Ủy viên 
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STT Họ và tên Chức vụ 
Đơn vị  

công tác 

Huyện, 

TP 

Nhiệm vụ 

phân công 

THCS huyện 

 Hàm Yên 

8 Lê Ngọc Anh Tổ trưởng CM 
Trường THCS 

Lê Quý Đôn 

Thành 

phố 
Ủy viên 

9 Nguyễn Thúy Ngọc Giáo viên 
Trường THCS 

Bình Thuận 

Thành 

phố 
Ủy viên 

10 Nguyễn Thị Xuân Thìn TPCM 
Trường THCS 

Phan Thiết 

Thành 

phố 
Ủy viên 

11 Bùi Thu Thủy  Hiệu trưởng 
Trường THCS 

Tràng Đà 
Yên Sơn Ủy viên 

12 Nguyễn Thị Thu Hiệu trưởng 
Trường THCS 

Thắng Quân 
Yên Sơn Ủy viên 

13 Nguyễn Thị Thúy Hoàn Giáo viên 
Trường THCS 

Tân Long 
Yên Sơn Ủy viên 

14 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên 

Trường 

PTDTNT 

THCS huyện 

Yên Sơn 

Yên Sơn Ủy viên 

15 Bùi Thị Thu Huyền Tổ phó 
Trường THCS 

Hồng Thái 

Sơn 

Dương 
Ủy viên 

16 Lương Thị Thu Hương Giáo viên 
Trường THCS 

Kỳ Lâm 

Sơn 

Dương 
Ủy viên 

17 Nguyễn Thị Lệ Thảo 
Phó hiệu 

trưởng 

Trường THCS 

Thượng Ấm 

Sơn 

Dương 
Ủy viên 

IV. MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 

1 Đặng Thị Dự Giáo viên 
Trường THCS 

Thổ Bình 
Lâm Bình Ủy viên 

2 Đặng Thái Hằng Giáo viên 
Trường THCS 

Năng Khả 
Na Hang Ủy viên 

3 
Trương Thị Hồng 

Nhung 
Giáo viên 

Trường 

TH&THCS 

Nhân Lý 

Chiêm 

Hóa 
Ủy viên 

4 Nguyễn Thị Thúy Ngân Giáo viên 
Trường THCS 

Tân An 

Chiêm 

Hóa 
Ủy viên 

5 Ma Thị Bích Diệp 
Phó Hiệu 

trưởng 

Trường THCS 

Ngọc Hội 

Chiêm 

Hóa 
Ủy viên 

6 Chu Thị Thực TTCM 
Trường THCS 

Minh Tiến 
Hàm Yên Ủy viên 

7 Hoàng Thị Tươi TTCM 
Trường THCS 

Phù  Lưu 
Hàm Yên Ủy viên 

8 Nguyễn Thị Thu Huyền Giáo viên 
Trường THCS 

Hồng Thái 

Thành 

phố 
Ủy viên 



12 

 

STT Họ và tên Chức vụ 
Đơn vị  

công tác 

Huyện, 

TP 

Nhiệm vụ 

phân công 

9 Nguyễn Thị Thanh Sơn Giáo viên 
Trường THCS 

Lê Quý Đôn 

Thành 

phố 
Ủy viên 

10 Nguyễn Mạnh Hùng Giáo viên 
Trường THCS 

Phú Lâm 

Thành 

phố 
Ủy viên 

11 Nguyễn Thị Thu Hường Giáo viên 
Trường THCS 

Bình Thuận 

Thành 

phố 
Ủy viên 

12 
Hoàng Thị Trọng 

Khánh 
Giáo viên 

Trường THCS 

Thắng Quân 
Yên Sơn Ủy viên 

13 Đào Thị Xinh Giáo viên 

Trường 

PTDTNT 

THCS huyện 

Yên Sơn 

Yên Sơn Ủy viên 

14 Bùi Hải Yến Giáo viên 
Trường THCS 

Hoàng Khai 
Yên Sơn Ủy viên 

15 Mã Thị Thu Hằng Giáo viên 
Trường THCS 

Phúc Ứng 

Sơn 

Dương 
Ủy viên 

16 Trịnh Thị Huyền Giáo viên 
Trường THCS 

Kỳ Lâm 

Sơn 

Dương 
Ủy viên 

17 Nguyễn Thị Kim Liên Giáo viên 
Trường THCS 

Sơn Nam 

Sơn 

Dương 
Ủy viên 

V. MÔN LỊCH SỬ 

1 Nguyễn Thị Hải Giáo viên 
Trường THCS 

Thượng Lâm 
Lâm Bình Ủy viên 

2 Nguyễn Anh Thư TTCM 

Trường 

PTDTNT 

THCS huyện 

Na Hang 

Na Hang Ủy viên 

3 Lương Thị Lan Giáo viên 
Trường THCS 

Vĩnh Lộc 

Chiêm 

Hóa 
Ủy viên 

4 Đỗ Thi Minh Hải Giáo viên 

Trường 

PTDTNT 

THCS huyện 

Chiêm Hóa 

Chiêm 

Hóa 
Ủy viên 

5 Nguyễn Thị Nụ TPCM 

Trường 

PTDTBT THCS 

Hùng Đức 

Hàm Yên Ủy viên 

6 
Triệu Thị Phương 

Huyền 
TTCM 

Trường THCS 

Yên Lâm 
Hàm Yên Ủy viên 

7 Tạ Thị Thanh Phong Giáo viên 
Trường THCS 

Thái Sơn 
Ủy viên Hàm Yên 

8 Thân Thị Loan Giáo viên 
Trường THCS 

Lê Quý Đôn 

Thành 

phố 
Ủy viên 

9 Trần Thị Kim Ngân Tổ phó CM 
Trường THCS 

An Khang 

Thành 

phố 
Ủy viên 
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STT Họ và tên Chức vụ 
Đơn vị  

công tác 

Huyện, 

TP 

Nhiệm vụ 

phân công 

10 
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 
TTCM 

Trường THCS 

Phan Thiết 

Thành 

phố 
Ủy viên 

11 Nguyễn Thị Hằng Hiệu trưởng 
Trường THCS 

Bình Thuận 

Thành 

phố 
Ủy viên 

12 Lê Thị Thu Hà Hiệu trưởng 
Trường THCS 

Nhữ Hán 
Yên Sơn Ủy viên 

13 Phạm Thị Tố Quyên TPCM 
Trường THCS 

Hoàng Khai 
Yên Sơn Ủy viên 

14 Lương Thị Hồng Thắm TTCM 
Trường THCS 

Thái Bình 
Yên Sơn Ủy viên 

15 Mạc Thị Trịnh Hiệu trưởng 
Trường THCS 

Trung Yên 

Sơn 

Dương 
Ủy viên 

16 Vũ Thị Hương Tổ trưởng 
Trường THCS 

Tân Trào 

Sơn 

Dương 
Ủy viên 

17 Nguyễn Thị Kiều Nga Giáo viên 
Trường THCS 

Hợp Thành 

Sơn 

Dương 
Ủy viên 

V. MÔN ĐỊA LÝ 

1 Ma Thị Hiền Giáo viên 
Trường THCS 

Thổ Bình 
Lâm Bình Ủy viên 

2 Hoàng Thị Thủy TTCM 

Trường THCS 

thị trấn Na 

Hang 

Na Hang Ủy viên 

3 Ngô Kiều Trang Giáo viên 
Trường THCS 

Phúc Thịnh 

Chiêm 

Hóa 
Ủy viên 

4 Nguyễn Thị Thúy Vân Giáo viên 

Trường 

PTDTNT 

THCS huyện 

Chiêm Hóa 

Chiêm 

Hóa 
Ủy viên 

5 Trần Thị Đảo Giáo viên 
Trường THCS 

Tân Yên 
Hàm Yên Ủy viên 

6 Vũ Thị Thanh Hiếu Giáo viên 
Trường THCS 

Thái Hòa 
Hàm Yên Ủy viên 

7 Hoàng Thanh Hiếu Giáo viên 
Trường THCS 

Lê Quý Đôn 

Thành 

phố 
Ủy viên 

8 Trần Thị Hiền TPCM 
Trường THCS 

Hưng Thành 

Thành 

phố 
Ủy viên 

9 Trần Mai Lĩnh Giáo viên 
Trường THCS 

Phan Thiết 

Thành 

phố 
Ủy viên 

10 Nguyễn Thu Hoàn Giáo viên 
Trường PT 

Tuyên Quang 
Yên Sơn Ủy viên 

11 Nông Văn Hà Hiệu trưởng 
Trường THCS 

Trung Sơn 
Yên Sơn Ủy viên 
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STT Họ và tên Chức vụ 
Đơn vị  

công tác 

Huyện, 

TP 

Nhiệm vụ 

phân công 

12 Nguyễn Thị Lan Hương Giáo viên 
Trường THCS 

Trung Môn 
Yên Sơn Ủy viên 

13 Ma Thị Luyện Giáo viên 

Trường 

PTDTNT 

THCS huyện 

Yên Sơn 

Yên Sơn Ủy viên 

14 Đinh Phương Dung Tổ trưởng 

Trường 

TH&THCS 

Trường Sinh 2 

Sơn 

Dương 
Ủy viên 

15 Lê Minh Hạnh Tổ trưởng 
Trường THCS 

Kỳ Lâm 

Sơn 

Dương 
Ủy viên 

16 Nguyễn Thị Ánh Hảo Tổ phó 
Trường THCS 

Phú Lương 

Sơn 

Dương 
Ủy viên 

17 Trần Thị Bích Ngọc Giáo viên 
Trường THCS 

Hợp Thành 

Sơn 

Dương 
Ủy viên 

VI. MÔN VẬT LÝ 

1 Trần Xuân Nhật Giáo viên 

Trường 

PTDTNT 

THCS huyện 

Lâm Bình 

Lâm Bình Ủy viên 

2 Phạm Thị Phương Hiệu trưởng 

Trường 

PTDTNT 

THCS huyện 

Na Hang 

Na Hang Ủy viên 

3 Phan Minh Tuân Giáo viên 
Trường THCS 

Xuân Quang 

Chiêm 

Hóa 
Ủy viên 

4 Nguyễn Thanh Tâm Giáo viên 
Trường THCS 

Hà Lang 

Chiêm 

Hóa 
Ủy viên 

5 Bùi Minh Sơn Giáo viên 
Trường THCS 

Tân Yên 
Hàm Yên Ủy viên 

6 Trương Thị Ngọc Bích Giáo viên 

Trường 

PTDTBT THCS 

Hùng Đức 

Hàm Yên Ủy viên 

7 Nguyễn Thị Ngọc Bách Giáo viên 
Trường THCS 

Lê Quý Đôn 

Thành 

phố 
Ủy viên 

8 Phạm Thị Lan Hương Giáo viên 
Trường THCS 

Bình Thuận 

Thành 

phố 
Ủy viên 

9 Lê Thị Hiền Giáo viên 
Trường THCS 

An Tường 

Thành 

phố 
Ủy viên 

10 Nguyễn Ngọc Thúy Giáo viên 
Trường THCS 

Phan Thiết 

Thành 

phố 
Ủy viên 

11 Trần Khánh Phương Giáo viên 
Trường THCS 

Đông Thọ 2 

Sơn 

Dương 
Ủy viên 
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STT Họ và tên Chức vụ 
Đơn vị  

công tác 

Huyện, 

TP 

Nhiệm vụ 

phân công 

12 Phạm Hồng Thúy 
Phó Hiệu 

trưởng 

Trường THCS 

Chân Sơn 
Yên Sơn Ủy viên 

13 Đoàn Huy Hiệu TTCM 
Trường THCS 

Phúc Ninh 
Yên Sơn Ủy viên 

14 
Nguyễn Thị Phương 

Lan 
TPCM 

Trường THCS 

Đội Bình 
Yên Sơn Ủy viên 

15 Bùi Tuấn Đạt Giáo viên 
Trường THCS 

Hồng Thái 

Sơn 

Dương 
Ủy viên 

16 Trần Mạnh Hùng Giáo viên 
Trường THCS 

Đại Phú 

Sơn 

Dương 
Ủy viên 

17 Vũ Thị Ái Quỳnh Tổ trưởng 
Trường THCS 

Hợp Hòa 

Sơn 

Dương 
Ủy viên 

VI. MÔN HÓA HỌC 

1 Lương Việt Đức CB biệt phái 
Sở GDĐT 

Tuyên Quang 

Tuyên 

Quang 
Ủy viên 

2 Ma Thị Luận Giáo viên 
Trường THCS 

Thượng Lâm 
Lâm Bình Ủy viên 

3 Lộc Thị Thủy Giáo viên 

Trường THCS 

thị trấn 

 Na Hang 

Na Hang Ủy viên 

4 Hoàng Thị Chiêm Tổ trưởng 
Trường THCS 

Trung Hòa 

Chiêm 

Hóa 
Ủy viên 

5 Hà Thị Hương Giáo viên 
Trường THCS 

Yên Nguyên 

Chiêm 

Hóa 
Ủy viên 

6 Nguyễn Đình Diệu Giáo viên 
Trường THCS 

Tân Loan 
Hàm Yên Ủy viên 

7 Nguyễn Công Thắng Giáo viên 
Trường THCS 

Tân Yên 
Hàm Yên Ủy viên 

8 Lưu Thị Thanh Bình Giáo viên 
Trường THCS 

Lê Quý Đôn 

Thành 

phố 
Ủy viên 

9 Nguyễn Thị Bích Giáo viên 
Trường THCS 

Hưng Thành 

Thành 

phố 
Ủy viên 

10 Nguyễn Thị Hải Yến Giáo viên 
Trường THCS 

Ỷ La 

Thành 

phố 
Ủy viên 

11 Đào Thị Hương Giang 
Phó Hiệu 

trưởng 

Trường THCS 

Trung Môn 
Yên Sơn Ủy viên 

12 Đoàn Kim Thanh Giáo viên 
Trường THCS 

Tân Tiến 
Yên Sơn Ủy viên 

13 
Hoàng Thị Tuyết 

Nhung 
Giáo viên 

Trường THCS 

Nhữ Khê 
Yên Sơn Ủy viên 

14 Đinh Hữu Phương Tổ phó 
Trường THCS 

Sơn Nam 

Sơn 

Dương 
Ủy viên 
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STT Họ và tên Chức vụ 
Đơn vị  

công tác 

Huyện, 

TP 

Nhiệm vụ 

phân công 

15 Lưu Cao Kỳ 
Phó Hiệu 

trưởng 

Trường 

TH&THCS 

 Lê Văn Hiến 

Sơn 

Dương 
Ủy viên 

16 Phạm Tố Oanh Tổ trưởng 
Trường THCS 

Tân Trào 

Sơn 

Dương 
Ủy viên 

17 
Nguyễn Thị Phương 

Dung 

Phó hiệu 

trưởng 

Trường 

TH&THCS 

 Tân Thanh 1 

Sơn 

Dương 
Ủy viên 

VI. MÔN SINH HỌC 

1 Lê Thành Tuyên CB Biệt phái 
Sở GDĐT 

Tuyên Quang 

Tuyên 

Quang 
Ủy viên 

2 Bùi Đức Việt Giáo viên 
Trường THCS 

Thổ Bình 
Lâm Bình Ủy viên 

3 Hà Thị Lành Giáo viên 

Trường 

PTDTNT 

THCS huyện 

Na Hang 

Na Hang Ủy viên 

4 Phạm Thị Bích Huệ 
Phó Hiệu 

trưởng 

Trường 

PTDTBT THCS 

Hùng Mỹ 

Chiêm 

Hóa 
Ủy viên 

5 Hoàng Thị Thanh Giáo viên 
Trường THCS 

Yên Lập 

Chiêm 

Hóa 
Ủy viên 

6 Nguyễn Thị Hằng 
Phó Hiệu 

trưởng 

Trường THCS 

Đức Ninh 
Hàm Yên Ủy viên 

7 Lê Thị Phương Trình 
Phó Hiệu 

trưởng 

Trường 

TH&THCS 

Việt Thành 

Hàm Yên Ủy viên 

8 Chu Hồng Quảng Giáo viên 
Trường THCS 

Lê Quý Đôn 

Thành 

phố 
Ủy viên 

9 Trần Thị Thanh Nhàn TTCM 
Trường THCS 

Phú Lâm 

Thành 

phố 
Ủy viên 

10 Phùng Đức Thảo Giáo viên 
Trường THCS 

Ỷ La 

Thành 

phố 
Ủy viên 

11 Vàng Thị Hà Giáo viên 
Trường THCS 

Lưỡng Vượng 

Thành 

phố 
Ủy viên 

12 Vũ Thị Hương 
Phó Hiệu 

trưởng 

Trường THCS 

Hoàng Khai 
Yên Sơn Ủy viên 

13 Hoàng Thị Huyền TTCM 
Trường THCS 

Thái Bình 
Yên Sơn Ủy viên 

14 Phạm Thị Thu Trang Giáo viên 
Trường THCS 

Lang Quán 
Yên Sơn Ủy viên 

15 Nguyễn Thị Hồng Vân Tổ trưởng 
Trường THCS 

Hồng Thái 

Sơn 

Dương 
Ủy viên 
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STT Họ và tên Chức vụ 
Đơn vị  

công tác 

Huyện, 

TP 

Nhiệm vụ 

phân công 

16 Nguyễn Thị Hồng Gấm 
Phó hiệu 

trưởng 

Trường THCS 

Bình Yên 

Sơn 

Dương 
Ủy viên 

17 Lương Thị Hạnh Giáo viên 
Trường THCS 

Kỳ Lâm 

Sơn 

Dương 
Ủy viên 

X. MÔN KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

1 Ma Văn Gióng Giáo viên 

Trường 

PTDTBT TH 

 và THCS 

 Hồng Quang 

Lâm Bình Ủy viên 

2 Đặng Thị Hà Giáo viên 

Trường 

PTDTNT 

THCS huyện 

Na Hang 

Na Hang Ủy viên 

3 Trần Việt Cường 
Phó Hiệu 

trưởng 

Trường THCS 

Yên Nguyên 

Chiêm 

Hóa 
Ủy viên 

4 Nguyễn Văn Mạnh Giáo viên 
Trường THCS 

Vinh Quang 

Chiêm 

Hóa 
Ủy viên 

5 Nguyễn Tiến Hoàn 
Phó Hiệu 

trưởng 

Trường THCS 

Yên Hương 
Hàm Yên Ủy viên 

6 Nguyễn Thị Thu Hương Giáo viên 
Trường THCS 

Thành Long 
Hàm Yên Ủy viên 

7 Cao Thị Phương Thuý Giáo viên 
Trường THCS 

Lê Quý Đôn 

Thành 

phố 
Ủy viên 

8 Phạm Ngọc Thùy Giáo viên 
Trường THCS 

Nông Tiến 

Thành 

phố 
Ủy viên 

9 Đào Kiên Cường Giáo viên 
Trường THCS 

Phan Thiết 

Thành 

phố 
Ủy viên 

10 Vũ Thị Thu Hà Giáo viên 
Trường PT 

Tuyên Quang 
Yên Sơn Ủy viên 

11 Đinh Thị Thu Năm Giáo viên 
Trường THCS 

Mỹ Bằng 
Yên Sơn Ủy viên 

12 Lương Lệ Hoài Giáo viên 
Trường THCS 

Trung Sơn 
Yên Sơn Ủy viên 

13 Bùi Mạnh Cường Tổ trưởng 
Trường THCS 

Hợp Hòa 

Sơn 

Dương 
Ủy viên 

14 Phạm Ngọc Lương Giáo viên 
Trường THCS 

Đông Thọ I 

Sơn 

Dương 
Ủy viên 

15 Nguyễn Thị Dung Tổ phó 
Trường THCS 

Kháng Nhật 

Sơn 

Dương 
Ủy viên 

XI. MÔN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP 

1 Nông Thị Hằng Giáo viên 
Trường THCS 

Lăng Can 
Lâm Bình Ủy viên 
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STT Họ và tên Chức vụ 
Đơn vị  

công tác 

Huyện, 

TP 

Nhiệm vụ 

phân công 

2 Trần Thị Thêu Giáo viên 
Trường THCS 

Năng Khả 
Na Hang Ủy viên 

3 Tạ Thị Hương 
Phó Hiệu 

trưởng 

Trường THCS 

Vinh Quang 

Chiêm 

Hóa 
Ủy viên 

4 Vũ Thương Huyền Giáo viên 
Trường THCS 

Hòa Phú 

Chiêm 

Hóa 
Ủy viên 

5 Đào Thị Thúy Hiền Giáo viên 
Trường THCS 

Tân Yên 
Hàm Yên Ủy viên 

6 Tạ Thị Hoa Giáo viên 
Trường THCS 

Thành Long 
Hàm Yên Ủy viên 

7 Nguyễn Kim Tuyến Giáo viên 
Trường THCS 

Ỷ La 

Thành 

phố 
Ủy viên 

8 Lưu Thị Thu Hiền Giáo viên 
Trường THCS 

Phan Thiết 

Thành 

phố 
Ủy viên 

9 Hà Thị Thương Giáo viên 
Trường PT 

Tuyên Quang 
Yên Sơn Ủy viên 

10 Lương Thị Thoa Giáo viên 
Trường THCS 

Hoàng Khai 
Yên Sơn Ủy viên 

11 Bàn Hương Lan Giáo viên 
Trường THCS 

Chiêu Yên 
Yên Sơn Ủy viên 

12 Huyên Thị Thu Trang Giáo viên 
Trường THCS 

Thắng Quân 
Yên Sơn Ủy viên 

13 Bùi Thị Thu Chang Giáo viên 
Trường THCS 

Phú Lương 

Sơn 

Dương 
Ủy viên 

14 Hà Thị Hiên Giáo viên 
Trường THCS 

Minh Thanh 

Sơn 

Dương 
Ủy viên 

15 Phạm Đình Sơn Giáo viên 
Trường THCS 

Hồng Thái 

Sơn 

Dương 
Ủy viên 

VIII. MÔN TIN HỌC 

1 Hoàng Anh Tuấn 
Phó hiệu 

trưởng 

Trường THCS 

Thượng Lâm 
Lâm Bình Ủy viên 

2 Hoàng Mạnh Hùng Giáo viên 

Trường THCS 

thị trấn Na 

Hang 

Na Hang Ủy viên 

3 Mai Thanh Tùng 
Phó Hiệu 

trưởng 

Trường 

PTDTBT THCS 

Trung Hà 

Chiêm 

Hóa 
Ủy viên 

4 Lục Văn Viễn Giáo viên 
Trường THCS 

Tân Thịnh 

Chiêm 

Hóa 
Ủy viên 

5 Lê Trọng Giang 
Phó Hiệu 

trưởng 

Trường THCS 

Thái Hòa 
Hàm Yên Ủy viên 
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STT Họ và tên Chức vụ 
Đơn vị  

công tác 

Huyện, 

TP 

Nhiệm vụ 

phân công 

6 Hoàng Ngọc Thức Giáo viên 
Trường THCS 

Thái Sơn 
Hàm Yên Ủy viên 

7 Nguyễn Trung Thành Giáo viên 
Trường THCS 

Lê Quý Đôn 

Thành 

phố 
Ủy viên 

8 Đào Thị Bích Hậu Giáo viên 
Trường THCS 

Hưng Thành 

Thành 

phố 
Ủy viên 

9 Nguyễn Thị Duyên TTCM 
Trường THCS 

Ỷ La 

Thành 

phố 
Ủy viên 

10 Trần Cao Bách Giáo viên 
Trường PT 

Tuyên Quang 
Yên Sơn Ủy viên 

11 Đỗ Thu Hà 
Phó Hiệu 

trưởng 

Trường THCS 

Tứ Quận 
Yên Sơn Ủy viên 

12 Nguyễn Thị Thảo TPCM 
Trường THCS 

Trung Môn 
Yên Sơn Ủy viên 

13 Hoàng Thị Thu Thủy Giáo viên 
Trường THCS 

Đạo Viện 
Yên Sơn Ủy viên 

14 Hà Mạnh Hùng Giáo viên 
Trường THCS 

Hồng Thái 

Sơn 

Dương 
Ủy viên 

15 Nguyễn Công Tám Tổ trưởng 
Trường THCS 

Cấp Tiến 

Sơn 

Dương 
Ủy viên 

IX. MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT 

1 Tạ Ngọc Khánh 
Phó hiệu 

trưởng 

Trường 

PTDTBT TH  

và THCS 

 Hồng Quang 

Lâm Bình Ủy viên 

2 Phạm Văn Huy Giáo viên 

Trường 

PTDTBT THCS 

Đà Vị 

Na Hang Ủy viên 

3 Hà Nhân Quân Giáo viên 
Trường THCS 

Xuân Quang 

Chiêm 

Hóa 
Ủy viên 

4 Đàm Thế Linh Giáo viên 

Trường 

PTDTBT THCS 

Tri Phú 

Chiêm 

Hóa 
Ủy viên 

5 Hoàng Văn Thiết Giáo viên 

Trường 

TH&THCS 

Bằng Cốc 

Hàm Yên Ủy viên 

6 Nguyễn Duy Đắc Giáo viên 
Trường THCS 

Đức Ninh 
Hàm Yên Ủy viên 

7 Hoàng Thị Thanh Tú TTCM 
Trường THCS 

Nông Tiến 

Thành 

phố 
Ủy viên 

8 Đỗ Hồng Quân Giáo viên 
Trường THCS 

Bình Thuận 

Thành 

phố 
Ủy viên 
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STT Họ và tên Chức vụ 
Đơn vị  

công tác 

Huyện, 

TP 

Nhiệm vụ 

phân công 

9 Tăng Xuân Minh Giáo viên 
Trường THCS 

Phan Thiết 

Thành 

phố 
Ủy viên 

10 Phạm Thị Quyên Giáo viên 
Trường PT 

Tuyên Quang 
Yên Sơn Ủy viên 

11 Ngô Hương Dung Giáo viên 
Trường THCS 

Phúc Ninh 
Yên Sơn Ủy viên 

12 Trần Thanh Nga Giáo viên 
Trường THCS 

Chân Sơn 
Yên Sơn Ủy viên 

13 Lê Anh Tài Giáo viên 
Trường THCS 

Đồng Quý 

Sơn 

Dương 
Ủy viên 

14 Phạm Hồng An Tổ phó 
Trường THCS 

Kháng Nhật 

Sơn 

Dương 
Ủy viên 

15 Nguyễn Văn Khánh Giáo viên 
Trường THCS 

Hồng Thái 

Sơn 

Dương 
Ủy viên 

X. MÔN ÂM NHẠC 

1 Nguyễn Thị Ái Giáo viên 
Trường THCS 

Lăng Can 
Lâm Bình Ủy viên 

2 Đoàn Văn Cương Giáo viên 

Trường 

PTDTNT 

THCS huyện 

Na Hang 

Na Hang Ủy viên 

3 Hoàng Thị Minh Giáo viên 
Trường THCS 

Kim Bình 

Chiêm 

Hóa 
Ủy viên 

4 Quan Thị Thương Giáo viên 
Trường THCS 

Hòa An 

Chiêm 

Hóa 
Ủy viên 

5 Hà Văn Khiêm Giáo viên 

Trường 

PTDTNT 

THCS huyện 

Hàm Yên 

Hàm Yên Ủy viên 

6 Dương Thị Hồng Ngọc Giáo viên 
Trường THCS 

Thái Hòa 
Hàm Yên Ủy viên 

7 Nguyễn Quốc Hưng Giáo viên 
Trường THCS 

Lê Quý Đôn 

Thành 

phố 
Ủy viên 

8 Lục Thị Hồng Thắm Giáo viên 
Trường THCS 

Hưng Thành 

Thành 

phố 
Ủy viên 

9 Phạm Thị Bích Ngà Giáo viên 
Trường THCS 

Phan Thiết 

Thành 

phố 
Ủy viên 

10 Ma Ngọc Thiết Giáo viên 
Trường PT 

Tuyên Quang 
Yên Sơn Ủy viên 

11 Nguyễn Thị Thanh Hoa Giáo viên 
Trường THCS 

Tân Tiến 
Yên Sơn Ủy viên 

12 Vy Quý Ngọc Tâm Giáo viên 
Trường THCS 

Thắng Quân 
Yên Sơn Ủy viên 
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STT Họ và tên Chức vụ 
Đơn vị  

công tác 

Huyện, 

TP 

Nhiệm vụ 

phân công 

13 Nguyễn Thị Dung Giáo viên 

Trường 

PTDTBTr 

THCS  

Kiến Thiết 

Yên Sơn Ủy viên 

14 Phùng Văn Thắng Giáo viên 
Trường THCS 

Phúc Ứng 

Sơn 

Dương 
Ủy viên 

15 Nguyễn Việt Hà Giáo viên 
Trường THCS 

Cấp Tiến 

Sơn 

Dương 
Ủy viên 

XI. MÔN MỸ THUẬT 

1 Ma Thị Bé Giáo viên 
Trường THCS 

Bình An 
Lâm Bình Ủy viên 

2 Quan Thị Hiếu Giáo viên 
Trường THCS 

Thanh Tương 
Na Hang Ủy viên 

3 Nguyễn Mạnh Hùng Giáo viên 
Trường THCS 

Yên Nguyên 

Chiêm 

Hóa 
Ủy viên 

4 Phạm Thanh Hải Giáo viên 
Trường THCS 

Vĩnh Lộc 

Chiêm 

Hóa 
Ủy viên 

5 Lương Minh Thắng Giáo viên 
Trường  THCS 

Minh Dân 
Hàm Yên Ủy viên 

6 Nguyễn Thị Xuân Giáo viên 

Trường 

PTDTNT 

THCS huyện  

Hàm Yên 

Hàm Yên Ủy viên 

7 Lê Kiến Chúc Giáo viên 
Trường THCS 

Lê Quý Đôn 

Thành 

phố 
Ủy viên 

8 Đinh Thu Hà Giáo viên 
Trường THCS 

Hồng Thái 

Thành 

phố 
Ủy viên 

9 Mai Thị Hương Giáo viên 
THCS Phan 

Thiết 

Thành 

phố 
Ủy viên 

10 Dương Xuân Quyền Giáo viên 
Trường PT 

Tuyên Quang 
Yên Sơn Ủy viên 

11 Nguyễn Văn Điệp TTCM 
Trường THCS 

Mỹ Bằng 
Yên Sơn Ủy viên 

12 Dương Trung Dũng Giáo viên 
Trường THCS 

Thái Bình 
Yên Sơn Ủy viên 

13 Lý Quảng Phú Tổ trưởng 
Trường THCS 

Minh Thanh 

Sơn 

Dương 
Ủy viên 

14 Vũ Ngọc Thư Giáo viên 

Trường 

TH&THCS 

 Tú Thịnh 

Sơn 

Dương 
Ủy viên 

15 Nguyễn Thị Minh Thu Giáo viên 
Trường THCS 

Hồng Thái 

Sơn 

Dương 
Ủy viên 
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STT Họ và tên Chức vụ 
Đơn vị  

công tác 

Huyện, 

TP 

Nhiệm vụ 

phân công 

XII. HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP 

1 Nguyễn Đức Thảo Giáo viên 
Trường THCS 

Thượng Lâm 
Lâm Bình Ủy viên 

2 Hoàng Thị Thủy Giáo viên 

Trường THCS 

thị trấn  

Na Hang 

Na Hang Ủy viên 

3 Trần Thị Hường TPT Đội 
Trường THCS 

Vĩnh Lộc 

Chiêm 

Hóa 
Ủy viên 

4 Nguyễn Thị Thu Giang TPT Đội 

Trường 

PTDTNT 

THCS huyện 

Chiêm Hóa 

Chiêm 

Hóa 
Ủy viên 

5 Hoàng Thị Lan TPCM 
Trường THCS 

Bình Xa 
Hàm Yên Ủy viên 

6 Hoàng Văn Thanh TPT 
Trường THCS 

Tân Yên 
Hàm Yên Ủy viên 

7 Vũ Vân Anh Giáo viên 
Trường THCS 

Lê Quý Đôn 

Thành 

phố 
Ủy viên 

8 Nguyễn Thị Lợi Giáo viên 
Trường THCS 

An Khang 

Thành 

phố 
Ủy viên 

9 Hoàng Thị Hải Vân Giáo viên 
Trường THCS 

Bình Thuận 

Thành 

phố 
Ủy viên 

10 Vũ Thị Vân Giáo viên 
Trường PT 

Tuyên Quang 
Yên Sơn Ủy viên 

11 Tống Thị Nga Giáo viên 
Trường THCS 

Mỹ Bằng 
Yên Sơn Ủy viên 

12 Nguyễn Phương Chính Giáo viên 

Trường 

PTDTNT 

THCS huyện 

Yên Sơn 

Yên Sơn Ủy viên 

13 Trần Thị Hồng Trâm Giáo viên 
Trường THCS 

Thái Bình 
Yên Sơn Ủy viên 

14 Trần Thị Thu Hương Giáo viên 
Trường THCS 

Kỳ Lâm 

Sơn 

Dương 
Ủy viên 

15 Bùi Mạnh Tiến Giáo viên 
Trường THCS 

Hồng Thái 

Sơn 

Dương 
Ủy viên 

 
(Ấn định danh sách có 401 người) 
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